ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	


	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Châu 

Âu
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, XH
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	12

(1-12)
	
	
	1 (13)
	
	1 (14)
	
	3

(15,

16,

17)
	2

(18,

19)
	
	1
	1
	13
	4
	4
	100%

=

10 đ

	Tổng số câu
	12
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	2
	0
	1
	1
	13
	4
	4
	21

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	CHÂU ÂU
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội.

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm VTĐL, hình dạng và kích thước châu Âu. 

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 

Thông hiểu

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 

– PT được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm KT lớn trên thế giới.
Vận dụng:

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	12


	
	
	1
	
	1
	
	3


	2


	
	1
	1

	Tổng số câu
	12
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	2
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 21 câu trong 03 trang)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 đ)
Thí sinh làm trực tiếp vào đề

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh lựa chọn 01 phương án

Câu 1. Châu Âu có diện tích bao nhiêu km2?
A. Trên 10 triệu
B. Trên 11 triệu         C. 12 triệu             D. Trên 12 triệu.

Câu 2. Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm trong đới khí hậu nào?

A. Đới ôn hòa        B. Đới lạnh            C. Đới nóng            D. Đới lạnh và nóng

Câu 3. Châu Âu là bộ phận nằm phía nào của lục địa Á- Âu?

	A. phía bắc.        
	B. phía nam.
	C. phía đông nam.
	D. Phía tây.


Câu 4: Các sông lớn ở châu Âu là

	A. Hồng, Mê Công và U-ran.

B. Mê Công, Rai- nơ và U-ran.
	C. Trường Giang, Mê Công và U-ran.

D. Đa -nuyp, Rai- nơ và Von-ga. 


Câu 5: Lượng nước sông ngòi ở châu Âu được đánh giá là

A. dồi dào               B. khá dồi dào               C. rất dồi dào                  D. kém dồi dào.

Câu 6. Ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa châu Âu và châu Á là dãy
A.  U-ran              B. Hi-ma-lay-a              C.  An-pơ                      D. An-đét

Câu 7. Khu vực địa hình nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?

A. Cao nguyên.
           B. Đồng bằng.                 C. Núi già.
          D. Núi trẻ.

Câu 8. Cơ cấu dân số theo tuổi của châu Âu đang có xu hướng
	A. trẻ hóa .               B. già hóa
	C. C. không thay đổi.                 


Câu 9. Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hóa
A. cao              B. khá cao             C. trung bình            D.  thấp.
Câu 10. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

A. Ơ-rô-pê-ô- it.
         B. Nê- grô-it
           C. Môn-gô-lô- it.
       D.  Ô-xtra-lô-it.

Câu 11. Dân cư châu Âu có trình độ học vấn

A. Thấp

B. trung bình

C. cao

    D. lúc cao lúc thấp

Câu 12. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ở châu Âu có xu hướng

A. tăng rất mạnh

B. tăng
        C. giảm
      D. Không xác định được

Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai:

 Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu chọn Đúng hoặc Sai

Câu 13. Để cải thiện môi trường nước, các nước ở châu Âu đã có các biện pháp nào?
	
	Đúng/Sai

	A. A. Nâng cao ý thức của người dân. 
	

	B. B. Tăng cường kiểm soát đầu ra của nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ sản xuất nông nghiệp.
	

	C. C. Không cần xử lí kiểm soát và xử lí các nguồn ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển
	

	D. D. Không cần đảm bảo rác thải và nước thải trước khi đưa ra môi trường
	


Câu 14. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, châu Âu đã tiến hành các biện pháp:

	
	Đúng/Sai

	A. Thu hút lao động từ bên ngoài
	

	B. Khuyến khích sinh đẻ
	

	C. Kéo dài độ tuổi lao động
	

	D. Xuất khẩu lao động
	


Câu hỏi trả lời ngắn

Câu 15. Cho bảng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu, năm 2020 (%) (Hiểu)

	Nhóm 0-14 tuổi
	Nhóm 15-64 tuổi
	Nhóm từ 65 tuổi trở lên

	16,1
	
	19,1


  Tỉ lệ % số người trong nhóm tuổi 15- 64 tuổi ở châu Âu, năm 2020 là ………………
Câu 16. Khí hậu của châu Âu có sự phân hóa từ ……………………… từ đông sang tây tạo nên các đới và các kiểu khí hậu khác nhau. Ngoài ra, các vùng núi còn có sự phân hóa theo ……………………………..
Câu 17. Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu giai đoạn 1990-2020 (%) và hoàn thành nhận xét:

	Giới tính
	1990
	2000
	2010
	2020

	Nam
	48,1
	48,2
	28,4
	48,3

	Nữ
	51,9
	51,8
	51,8
	51,7


Trong giai đoạn từ 1990 đến 2020 cơ cấu giới tính dân số châu Âu:

- Tỉ lệ giới tính nam có xu hướng  ……………….. 

- Tỉ lệ giới tính nữ có xu hướng   ………………….     

- Tỉ lệ giới tính nữ luôn luôn ……… hơn giới tính nam.

Câu 18. Cho bảng số liệu: Số dân của một số châu lục và thế giới năm 2020 
	Châu lục 
	Dân số (triệu người) 

	Á 
	4 641,1

	Âu 
	747,6

	Phi 
	1 340,6

	Mỹ 
	1 040

	Đại Dương 
	25,5

	Thế giới 
	7 794,8 


    Qua bảng số liệu cho thấy dân cư châu Âu chiếm …………… % dân số thế giới.

Câu 19. Cho bảng số liệu sau: Tỉ lệ GDP của một số nước và khu vực năm 2021.

	
	EU 
	Hoa Kỳ 
	Nhật Bản 
	Trung Quốc 
	Thế giới

	GDP (tỉ USD) 
	15 276
	20 937
	4 975
	14 723
	84 705,4

	Tỉ lệ GDP so với  thế giới (%) 
	……..
	42,7
	5,9
	17,4
	100


Tỉ lệ GDP của EU so với thế giới năm 2021 là …………... %

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Câu 2 (1,5điểm): Trình bày nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và một số giải pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
----------- Hết-----------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7
                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	Đáp án
	C
	C
	A. Đ

B. Đ

C. S

D. S
	A. Đ

B. Đ

C. Đ

D. S
	64,8
	- Bắc xuống nam.

· Độ cao
	- giảm

- tăng

- cao
	9,6
	34
	


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 đ)
	 Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm KT lớn trên thế giới
	1,5đ

	
	- EU đã thiết lập được một thị trường kinh tế duy nhất ở châu Âu, bao gồm lãnh thổ của tất cả các quốc gia thành viên.

- Có 3/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới. 

- Là trung tâm trao đổi hàng hoá và dịch vụ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 31% trị giá xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của thế giới (năm 2020).

- Năm 2020, GDP của EU đứng thứ 2 và GDP/người đứng thứ ba trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- EU là đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia.

- EU là trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Các ngân hàng ngân hàng nổi tiếng, uy tín ở EU có tác động lớn đến hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1,5 đ)
	* Nguyên nhân chính ô nhiễm không khí:                 
	

	
	- Sản xuất công nghiệp.

- Giao thông vận tải
	0,5

0,5

	
	* Những giải pháp cải thiện chất lượng không khí
	

	
	- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.

- Đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng Các-bon cao như dầu mỏ và khí tự nhiên, góp phần giảm tải khí CO2vào khí quyển.

- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo để dần thay thế năng lượng hóa thạch.

- Đối với thành phố: giảm lượng xe lưu thông thành phố, ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ.
	0,25

0,25

0,25

0,25




                                                               --------- Hết--------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:
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